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QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo

Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ-HĐTS ngày 27/12/2022 Hội nghị Kỳ 2 Hội đồng Trị sự khóa IX
GHPGVN;

Xét đề nghị của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 -
2027), gồm có 15 chương, 85 điều (Quy chế đính kèm).

Điều 2. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN
(VP1, VP2), Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN và các thành viên Ban Tăng sự Trung
ương GHPGVN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quy chế này đều
không còn giá trị./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- BTTr HĐTS GHPGVN;
- Lưu: VP1,VP2

TM.BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY CHẾ

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN Nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-HĐTS ngày 14 tháng 3 năm 2023

của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam)

Chương I
DANH XƯNG - VĂN PHÒNG - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Điều 1. Danh xưng

Ban Tăng sự là một trong các Ban, Viện thuộc hệ thống tổ chức trực thuộc của Hội đồng Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Hội đồng Trị
sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao phó. Ban Tăng sự có danh xưng theo cấp hành chính
như sau:

1. Cấp Trung ương: Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (gọi chung là Ban
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Tăng sự Trung ương);

2. Cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương: Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh,
thành phố (gọi chung là Ban Tăng sự Tỉnh).

3. Cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp Huyện): Cấp huyện sẽ do
Trưởng Ban Trị sự hoặc Phó Trưởng ban Thường trực đảm nhiệm cương vị là người đứng đầu
ngành Tăng sự cấp huyện. Khi hội đủ điều kiện và Ban Thường trực HĐTS chấp thuận, sẽ
thành lập Ban Tăng sự cấp huyện.

Điều 2. Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của Ban Tăng sự theo nhiệm kỳ của Giáo hội cùng cấp.

Điều 3. Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương

1. Văn phòng khu vực phía Bắc: Chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo,
quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2. Văn phòng khu vực phía Nam: Thiền viện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Tăng sự

Ban Tăng sự hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập thể bàn bạc, thảo luận, quyết định theo
đa số, có phân công cá nhân phụ trách.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tăng sự

1. Giám sát, hướng dẫn các Tự viện, Tăng Ni tuân thủ Giới luật, chấp hành Hiến chương Giáo
hội, các Quy chế của Giáo hội và Quy chế Ban Tăng sự Trung ương. Y cứ Giới luật, Hiến chương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các quy định của Giáo hội và Pháp luật Nhà nước để giám sát, hộ
trì việc tu học, hành đạo, sinh hoạt của Tăng Ni và hoạt động Phật sự của Tự viện.

2. Tham mưu, đề xuất trực tiếp với Ban Thường trực và Lãnh đạo Giáo hội cùng cấp nghiên
cứu và có ý kiến chỉ đạo giải quyết các công tác Phật sự, giải quyết vụ việc có liên quan đến
lĩnh vực Tăng sự; Đề xuất các dự án, chương trình hoạt động thuộc phạm vi hoạt động của Ban
Tăng sự, trình Ban Thường trực và Lãnh đạo Giáo hội cùng cấp phê duyệt, triển khai thực hiện.

3. Trực tiếp tham mưu cho Ban Thường trực và Lãnh đạo Giáo hội cùng cấp trong việc giám
sát, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự; ban hành cơ chế làm việc để đảm bảo cho những
quy định của Giới luật, Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương được chấp
hành nghiêm chỉnh.

4. Thống nhất sự lãnh đạo và quản lý các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh
viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện, cơ sở tôn giáo trực thuộc) và Tăng Ni
GHPGVN trong và ngoài nước theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự
Trung ương và pháp luật Nhà nước.
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5. Phối hợp với các Ban chuyên môn trong hệ thống GHPGVN để thực hiện chức năng, nhiệm
vụ được Giáo hội giao phó trong việc truyền bá Chính pháp, chấn chỉnh việc sinh hoạt, tu học,
hành đạo, hoạt động tôn giáo của Tự viện và Tăng Ni.

6. Phối hợp với các Ban chuyên môn trong hệ thống Giáo hội để xây dựng, phát triển bền vững
Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các Tự viện, Tăng Ni
theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sửa đổi lần thứ VII) và pháp luật Nhà nước.

7. Chỉ đạo Trụ trì, Ban Quản trị Tự viện, Tăng Ni trong sinh hoạt, tu học, hành đạo luôn kính
ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế, tuân thủ Hiến chương Giáo hội và pháp
luật nước Nhà nước.

Chương II
TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

Điều 6. Tổ chức, nhân sự của Ban Tăng sự Trung ương

1. Ban Tăng sự Trung ương có số lượng thành viên theo Quy chế của Ban Thường trực Hội
đồng Trị sự, gồm có các chức danh:

- Trưởng ban

- 02 Phó Trưởng ban Thường trực

- Các Phó Trưởng ban chuyên trách

- 01 Chánh Thư ký

- Các Phó Thư ký (Phân công 02 Phó Thư ký phụ trách Chánh Văn phòng Ban Tăng sự TƯ tại
phía Bắc và phía Nam)

- 01 Thủ quỹ

- 01 Ủy viên Thường trực phụ trách Ni giới

- Các Ủy viên Thường trực

- Các Ủy viên.

2. Trưởng Ban Tăng sự Trung ương do Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc suy cử. Hội đồng
Trị sự chuẩn y thành phần nhân sự Ban Tăng sự Trung ương theo quy định theo Quy chế này.

Thường trực Ban Tăng sự có số lượng thành viên không quá 1/3 số lượng thành viên của Ban
Tăng sự Trung ương, hoặc do Ban Thường trực HĐTS cho phép tăng số lượng theo nhu cầu
hoạt động.

3. Vì tính chất đặc thù, tôn trọng và duy trì các truyền thống, pháp môn và phương tiện tu
hành của các thành viên sáng lập GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương có các Phân ban như sau:

- Phân ban Kiểm tăng (khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam);
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- Phân ban Phật giáo Nam tông Khmer;

- Phân ban Phật giáo Nam tông Kinh;

- Phân ban Phật giáo Khất sĩ;

- Phân ban Phật giáo người Hoa;

- Phân ban Tuyên dương và Kỷ luật;

- Phân ban số hóa;

- Phân ban Ni giới.

4. Các Phân ban có số lượng không quá 37 thành viên. Tùy từng nhiệm vụ cụ thể, Ban Thường
trực HĐTS sẽ quyết định tăng số lượng thành viên theo nhu cầu của Phân ban.

5. Phân ban Ni giới Trung ương hoạt động theo Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, Quy chế của
Phân ban Ni giới Trung ương được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phê chuẩn.

6. Tùy theo nhu cầu công việc, Ban Tăng sự Trung ương sẽ trình Ban Thường trực HĐTS thành
lập thêm các Phân ban.

Điều 7. Tổ chức, nhân sự của Ban Tăng sự tỉnh

1. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là
Ban Trị sự tỉnh) được thành lập Ban Tăng sự tỉnh, có số lượng không quá 31 thành viên, gồm
các chức danh như sau:

- Trưởng ban

- 01 Phó Trưởng ban Thường trực

- Các Phó Trưởng ban chuyên trách

- 01 Chánh Thư ký

- 02 Phó Thư ký (có 01 Phó Thư ký phụ trách Chánh Văn phòng)

- 01 Thủ quỹ

- 01 Ủy viên Thường trực phụ trách Ni giới

- Các Ủy viên Thường trực

- Các Ủy viên.

Thường trực Ban Tăng sự tỉnh có số lượng thành viên không quá 1/3 số lượng thành viên của
Ban Tăng sự tỉnh.

2. Trưởng Ban Tăng sự tỉnh do Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh suy cử. Ban Trị sự tỉnh chuẩn
y thành phần nhân sự Ban Tăng sự tỉnh theo quy định của Quy chế này.

3. Ban Tăng sự tỉnh được thành lập Phân ban Ni giới tỉnh có số lượng không quá số lượng
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thành viên Ban Tăng sự tỉnh. Phân ban Ni giới tỉnh hoạt động theo Quy chế Ban Tăng sự Trung
ương, Quy chế của Phân ban Ni giới Trung ương.

Chương III
NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tăng sự Trung ương

1. Tổng hợp tình hình Tự viện, Tăng Ni GHPGVN ở trong và ngoài nước; lập các dự án, chương
trình hoạt động, kế hoạch thực hiện những chủ trương, công tác Phật sự thuộc lĩnh vực Tăng
sự.

2. Thường xuyên đôn đốc Ban Tăng sự tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình
hoạt động của Giáo hội.

3. Lập danh bạ Tự viện, Tăng Ni và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động, sinh
hoạt, tu học, hoạt động tôn giáo của Tự viện, Tăng Ni theo Giới luật, Hiến chương Giáo hội,
Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

4. Lập hồ sơ cấp giấy Chứng điệp Thụ giới, Chứng điệp An cư, Chứng nhận Tăng Ni, Chứng
nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, Chứng nhận Tu nữ Phật giáo Nam tông; lập hồ sơ Tăng
Ni hoàn tục.

5. Lập hồ sơ Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm, Tuyên dương công đức trình Hội nghị Ban
Thường trực Hội đồng Trị sự, hoặc Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự xét duyệt, trình Đại hội
Đại biểu Phật giáo toàn quốc thông qua.

6. Thủ tục tấn phong Giáo phẩm chính thức được thực hiện tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn
quốc, hoặc Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh
phê chuẩn, Đức Pháp chủ GHPGVN ban hành Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm.

7. Phối hợp với 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội tổ chức triển khai, thực hiện các công tác
Tăng sự có liên quan, sau khi được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Ban Tăng sự Trung ương và các tổ chức trực thuộc

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự
Trung ương là thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội
đồng Trị sự GHPGVN xem xét giải quyết và ký các văn bản có liên quan công tác Tăng sự.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự
và Quy chế này.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tăng sự tỉnh

1. Đề xuất dự án, kế hoạch về Tăng sự trình Ban Thường trực Ban Trị sự cùng cấp quyết định.
Tổ chức, triển khai thực hiện các công tác Phật sự thuộc phạm vi chuyên môn do Trung ương
Giáo hội chủ trương, chỉ đạo hoặc do yêu cầu thực tế của địa phương.
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2. Tổng hợp tình hình Tự viện, Tăng Ni của địa phương, báo cáo với Ban Thường trực Ban Trị sự
cùng cấp và Ban Tăng sự Trung ương.

3. Lập danh bạ và quản lý Tự viện, Tăng Ni tại địa phương.

4. Tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến Tự
viện, Tăng Ni.

5. Tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh lập quy hoạch xây dựng, phát triển Tự viện
mới tại địa phương theo chủ trương của Ban Trị sự tỉnh, quy định của pháp luật Nhà nước.

6. Lập hồ sơ Tăng Ni hội đủ điều kiện tấn phong Giáo phẩm theo quy định của điều 68 – 69
chương X Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII), báo cáo Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
thẩm tường, đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương phê chuẩn tại
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, hoặc Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự.

7. Tăng Ni được khen thưởng, kỷ luật theo điều 80 – 82 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa
đổi lần thứ VII) và Quy chế này.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Ban Tăng sự tỉnh và các tổ chức trực thuộc

1. Trưởng Ban Tăng sự, Trưởng Phân ban Ni giới là thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh;
thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh xem xét giải quyết và ký các văn bản có liên
quan đến công tác Tăng sự.

2. Phân ban Tăng sự Nam tông lập thủ tục trình Hòa thượng Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban
phụ trách Phật giáo Nam tông cấp tỉnh ký giấy Chứng nhận Tu sĩ và Tu nữ Phật giáo Nam tông.
Đối với các thành viên lớn tuổi của hệ phái, tu lâu hoặc phát nguyện tu trọn đời thì trình Hòa
thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phụ trách Phật giáo Nam tông ấn ký.

Chương IV
THÀNH PHẦN TĂNG, NI TRONG GIÁO HỘI

Điều 12. Thành phần Tăng, Ni trong GHPGVN

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm:

1. Giáo phẩm: Giáo phẩm Tăng gồm có Hòa thượng và Thượng tọa; Giáo phẩm Ni gồm có Ni
trưởng và Ni sư.

2. Đại chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni; Sa di, Sa di Ni; Thức Xoa Ma Na, Tu nữ hệ phái Nam tông.

3. Cư sĩ, tín đồ Phật tử.

Điều 13. Thành phần khác

1. Tu nữ Phật giáo Nam tông Khmer, Nam tông Kinh là những người nữ Phật tử xuất gia, tu học
theo truyền thống của Phật giáo Nam tông và không phải là Tỳ kheo Ni.

2. Những nam nữ Phật tử sống và tu hành trong các Tự viện đã đăng ký hộ khẩu hoặc tạm trú
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nhưng chưa xuất gia, được gọi chung là "Tịnh nhân".

Chương V
QUẢN LÝ TỰ VIỆN

Điều 14. Vị trí, tính chất của Tự viện

1. Tự viện là cơ sở tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc GHPGVN theo điều 50, điều 51 chương
VIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII).

2. Các quyền về tài sản của Tự viện thực hiện theo điều 77, 78, 79 chương XII Hiến chương
GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII).

Điều 15. Tính hợp pháp của Tự viện

1. Phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Nhà nước.

2. Phải được Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chấp thuận, sau đó mới được đăng ký danh bạ Tự
viện của Giáo hội.

Điều 16. Phân cấp quản lý Tự viện

Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Ban Trị sự tỉnh và Ban Trị sự huyện quản lý các Tự viện.
Cụ thể đối với tính chất của các Tự viện như sau:

1. Các Tự viện được xây dựng trước ngày 07.11.1981 (ngày Đại hội thành lập Giáo hội Phật
giáo Việt Nam) là tổ chức trực thuộc, cơ sở tôn giáo hợp pháp của GHPGVN và được bảo hộ
của pháp luật.

2. Những Tự viện do tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội, Hệ phái xây dựng trước ngày 07.11.1981
thuộc quyền quản lý, điều hành trực tiếp của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Trung
ương đến địa phương, có sự lưu tâm đến đặc thù, truyền thống của từng Sơn môn, Hệ phái
trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Tự viện đã, đang hoạt động tôn giáo theo truyền thống của Sơn môn, Hệ phái đều do Sơn
môn, Hệ phái trực tiếp quản lý, điều hành. Tất cả các hoạt động Phật sự của Tự viện đều đặt
dưới sự thống nhất quản lý về mặt tổ chức của GHPGVN các cấp từ Trung ương đến địa
phương.

4. Những Tự viện được xây dựng sau ngày 07.11.1981 cho đến nay, chưa đăng ký danh bạ Tự
viện thì phải lập các thủ tục đăng ký danh bạ Tự viện theo quy định của Quy chế này và pháp
luật Nhà nước.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Tự viện

1. Các Tự viện theo điều 71 chương XI Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) đều có địa vị
pháp lý như nhau trong các hoạt động Phật sự, sinh hoạt tôn giáo.

2. Quyền chuyển đổi tên gọi từ Chùa sang tên gọi Tổ đình được quy định:
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- Chùa do Tổ sư là danh Tăng của Phật giáo Việt Nam, Hệ phái sáng lập;

- Chùa có nhiều cơ sở chi nhánh trực thuộc, ít nhất từ 05 (năm) chi nhánh trực thuộc trở lên;

- Chùa được công nhận là cổ tự, danh lam, di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp
quốc gia, cấp tỉnh và có bề dày lịch sử từ 100 năm trở lên.

3. Chuyển đổi tên gọi từ Tịnh thất sang tên gọi Chùa, Tịnh xá:

- Vấn đề chuyển đổi tên gọi này thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Trị sự tỉnh, nhưng cần
lưu ý những yếu tố pháp lý có liên quan đến Tự viện như quyền sử dụng đất và các giao dịch
khác có liên quan đến tên gọi Tự viện hiện hữu.

- Tiêu chí chuyển đổi tên Tịnh thất sang tên gọi Chùa/Tịnh xá đối với Tịnh thất có thời gian
hình thành từ 05 năm trở lên, có diện tích đất phù hợp sự phát triển lâu dài, và có số lượng tín
đồ Phật tử địa phương theo tiêu chí của Ban Trị sự tỉnh ấn định.

4. Các Tự viện có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định của Hiến chương Giáo hội, Quy chế
Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật Nhà nước.

Điều 18. Thủ tục xây dựng Tự viện mới

Việc xây dựng Tự viện mới tại các khu đô thị mới, khu dân cư mới, vùng dân tộc ít người, và
các vùng đặc biệt khác được tiến hành theo thủ tục như sau:

1. Trung ương Giáo hội, hoặc Ban Trị sự tỉnh chủ trương xây dựng Tự viện mới, thủ tục đăng ký
do Cơ quan có chủ trương xây dựng Tự viện mới thực hiện.

2. Ban Trị sự tỉnh có kế hoạch chi tiết xây dựng Tự viện mới cho từng năm, trao đổi thống nhất
với Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh về tiêu chí, điều kiện để xây
dựng Tự viện mới tại địa phương và quy định của pháp luật Nhà nước.

3. Cá nhân Tăng Ni hoặc Cư sĩ Phật tử xây dựng, thì cá nhân đó làm thỉnh nguyện thư gửi Ban
Thường trực Ban Trị sự tỉnh. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh là cơ quan duy nhất được quyền
tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập cơ sở tôn giáo với Cơ quan chuyên môn về tín
ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh theo quy định của pháp luật Nhà nước.

4. Tăng Ni xây dựng Tự viện mới phải được sự đồng ý của Thầy Nghiệp sư/Bổn sư hoặc Y chỉ sư
và Ban Trị sự tỉnh chấp thuận. Các trường hợp Tăng Ni xây Tự viện mới không đúng các quy
định của Giáo hội, pháp luật Nhà nước và Quy chế này đều là bất hợp pháp.

5. Trường hợp cá nhân Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử xây dựng Tự viện mới không thực hiện đầy đủ
các điều kiện đã quy định nêu trên, Ban Trị sự tỉnh có đủ thẩm quyền để giải quyết dứt điểm
những trường hợp tự phát xây dựng Tự viện mới được coi là bất hợp pháp tại địa phương.

Điều 19. Phục hồi Tự viện

1. Ban Trị sự tỉnh tổ chức khảo sát, thống kê Tự viện bị hư hoại do chiến tranh, hoặc hoàn cảnh
khác, trao đổi thống nhất phương án phục hồi với Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn



Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/quy-che-hoat-dong-cua-ban-tang-su-t-u-giao-hoi-phat-giao-viet-nam.html
Page: 10

giáo cấp tỉnh.

2. Tiêu chí phục hồi:

- Còn các giấy tờ liên quan trước đây để làm cơ sở tham khảo;

- Còn dấu tích của Tự viện;

- Còn nhân chứng xác định vị trí Tự viện;

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, áp dụng đầy đủ các tiêu chí, hoặc áp dụng một phần
các tiêu chí nêu trên.

3. Hồ sơ gồm:

- Lập kế hoạch phục hồi;

- Văn bản kiến nghị của Hệ phái, của các đệ tử Tăng Ni có thời gian xuất gia tại Tự viện đó,
hoặc của nhân dân, Phật tử địa phương;

- Văn bản đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh gửi Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 20. Quản lý Tự viện của gia tộc

1. Do hoàn cảnh lịch sử để lại, trong hệ thống Tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có một
số Tự viện do gia tộc xây dựng và quản lý, không đăng ký hoạt động tôn giáo với Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh. Ban Trị sự tỉnh có trách nhiệm:

- Lần thứ nhất, Ban Trị sự tỉnh tiến hành vận động gia tộc đăng ký hoạt động tôn giáo dưới sự
quản lý của GHPGVN các cấp theo hướng tôn trọng công đức xây dựng Tự viện của gia tộc;

- Lần thứ hai, Ban Trị sự tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động;

- Lần thứ ba, Ban Trị sự tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động.

2. Biện pháp giải quyết:

Sau ba lần tuyên truyền, vận động, gia tộc kiên quyết không đăng ký hoạt động tôn giáo dưới
sự quản lý của GHPGVN, Ban Trị sự tỉnh trao đổi thống nhất với Cơ quan chuyên môn về tín
ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh để giải quyết:

- Thông báo với Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, về việc Tự viện này
không còn là cơ sở tôn giáo của GHPGVN để chuyển đổi nơi đây chính thức là nhà thờ họ tộc,
hoặc nhà riêng bằng các tiêu chí cụ thể do Ban Trị sự tỉnh ấn định;

- Khi đã xóa tên Tự viện, chuyển thành nhà thờ gia tộc, hoặc nhà riêng vẫn được quyền tự do
tín ngưỡng, nhưng không được tập hợp tín đồ đến nhà thờ gia tộc, nhà riêng để hoạt động tôn
giáo.

- Để đảm bảo tên một Tự viện đã tồn tại nhiều năm tại địa phương khi được chuyển thành nhà
thờ gia tộc hoặc nhà riêng, Ban Trị sự tỉnh trao đổi thống nhất với Cơ quan chuyên môn về tín
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ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh để xây dựng lại Tự viện này tại địa điểm mới để đáp ứng nhu cầu tín
ngưỡng tôn giáo của đồng bào Phật tử địa phương.

3. Đối với những Tự viện có hộ gia đình sinh hoạt chung trong khuôn viên Tự viện, Ban Trị sự
tỉnh phối hợp với Ban Trị sự huyện, UBND xã thu xếp đưa hộ gia đình này ra bên ngoài khuôn
viên Tự viện, hoặc phương án quy hoạch khác để tạo sự tách biệt trong sinh hoạt, ổn định của
Tự viện trên cơ sở hài hòa lợi ích.

4. Không chấp nhận việc Trụ trì Tự viện đưa thân nhân vào cư trú, sinh hoạt đời thường trong
Tự viện.

Điều 21. Tiếp nhận, hiến cúng Tự viện

Việc tiếp nhận hiến cúng Tự viện chưa đăng ký hợp pháp của cá nhân cho Giáo hội, Ban Trị sự
tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, giải quyết vấn đề nội bộ của
cơ sở cho ổn định trước khi tiếp nhận và đăng ký danh bạ.

Điều 22. Cải gia vi tự

Việc cải gia vi tự (sửa nhà làm chùa) do Ban Trị sự tỉnh kết hợp cùng Ban Tăng sự cùng cấp
quyết định và phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Pháp luật
Nhà nước.

Điều 23. Quản lý, sử dụng con dấu của Tự viện
Con dấu tròn các Tự viện được quản lý và sử dụng theo quy định của Giáo hội và pháp luật
Nhà nước.

Chương VI
TÀI SẢN TỰ VIỆN

Điều 24. Sở hữu Tự viện

1. Quyền sở hữu Tự viện theo quy định của điều 76 chương XII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi
lần thứ VII):

- Tự viện là giáo sản của GHPGVN;

- Tự viện chịu sự quản lý của GHPGVN.

2. Quyền sở hữu Tự viện theo pháp luật của Nhà nước:

- Tự viện hình thành và phát triển có sự đóng góp của nhiều người hoặc từ các nguồn công sức
khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích phục vụ lợi ích chung hợp pháp của
cộng đồng, nên Tự viện thuộc sở hữu chung.

- Các cấp Giáo hội quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung của Tự viện theo truyền thống,
tập quán của Phật giáo Việt Nam, Tông môn, Hệ phái để phục vụ lợi ích chung của Tự viện,
nhưng không được vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Tài sản của Tự viện là tài sản chung hợp nhất không thể phân chia.
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3. Các từ ngữ liên quan đến sở hữu được hiểu như sau:

- Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá trị và quyền tài sản;

- Tài sản bao gồm động sản và bất động sản. Động sản và bất động sản có thể là tài sản hiện
có và tài sản hình thành trong tương lai.

- Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể Giáo hội đã xác lập quyền sở hữu, các
quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập công nhận Trụ trì hoặc Ban Quản trị
Tự viện.

- Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm: Tài sản chưa hình thành; tài sản đã hình thành
nhưng chủ thể Giáo hội xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm công nhận Trụ trì, Ban
Quản trị Tự viện.

- Bất động sản gồm: Đất đai; Tự viện, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; Tài sản khác
gắn liền với đất đai, Tự viện, công trình xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Quản lý tài sản Tự viện

1. Tự viện là giáo sản, là sở hữu chung của cộng đồng do GHPGVN đại diện làm chủ sở hữu
duy nhất.

2. Trụ trì, Ban Quản trị Tự viện là người được GHPGVN giao quyền sử dụng, quản lý Tự viện
theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

3. Quyền định đoạt tài sản Tự viện do Giáo hội nắm giữ.
Điều 26. Sử dụng tài sản Tự viện

1. Trụ trì, Ban Quản trị Tự viện được quyền sử dụng tài sản gắn liền với Tự viện vào các hoạt
động Phật sự, sinh hoạt, tu học của Tăng Ni; phục vụ lợi ích chung của Giáo hội và cộng đồng
xã hội.

2. Không được sử dụng tài sản Tự viện vào việc lợi ích cá nhân.

Điều 27. Định đoạt tài sản Tự viện

1. Chỉ có Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh mới có quyền định đoạt tài sản của Tự viện.

2. Trụ trì, Ban Quản trị Tự viện không có quyền định đoạt tài sản Tự viện.

3. Các tài sản Tự viện do cá nhân Trụ trì đứng tên theo giấy khai sinh sau khi được Giáo hội bổ
nhiệm trụ trì, những tài sản đó thuộc tài sản của Tự viện.

4. Các tài sản khác do cá nhân Trụ trì sản xuất, kinh doanh hợp pháp, người khác tặng, cho
hợp pháp theo pháp luật Nhà nước trước khi được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì, không bị chi phối
bởi Quy chế này.

Điều 28. Quyền hưởng dụng tài sản Tự viện của Trụ trì

1. Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký theo quy định của Giáo hội và pháp
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luật Nhà nước.

2. Khai thác tài sản Tự viện phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản.

3. Giữ gìn, bảo quản tài sản Tự viện.

4. Trùng tu, tôn tạo, sửa chữa tài sản Tự viện theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình
thường; khôi phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản Tự viện
do việc không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập
quán về bảo quản tài sản.

5. Hoàn trả tài sản Tự viện cho chủ sở hữu là Giáo hội, khi bị Giáo hội truất quyền Trụ trì, Ban
Quản trị và các quy định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Điều 29. Quyền định đoạt tài sản Tự viện của Giáo hội

1. Quyền định đoạt tài sản của các thành viên Giáo hội thực hiện theo điều 79 chương XII Hiến
chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII)

2. Giáo hội định đoạt tài sản Tự viện nhưng không được làm thay đổi quyền hưởng dụng của
Trụ trì đã được xác lập.

3. Không được cản trở, thực hiện hành vi khác gây khó khăn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi
ích hợp pháp quyền hưởng dụng của Trụ trì.

4. Sau khi trao đổi thống nhất với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ban Trị sự tỉnh ra quyết
định hủy bỏ quyền hưởng dụng đối với Trụ trì, Ban Quản trị Tự viện vi phạm nghiêm trọng
nghĩa vụ của mình.

5. Thực hiện việc chỉ đạo trùng tu, tôn tạo, sửa chữa tài sản Tự viện theo quy định của pháp
luật Nhà nước về xây dựng, trùng tu, tôn tạo cơ sở thờ tự.

Chương VII
QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA TRỤ TRÌ TỰ VIỆN VÀ TĂNG NI

Điều 30. Quyền khiếu nại
Trụ trì tự viện, Tăng Ni được quyền khiếu nại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình theo quy
định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Điều 31. Trình tự, thủ tục khiếu nại

1. Trình tự, thủ tục khiếu nại gửi Cơ quan Giáo hội:

a) Lần thứ nhất:

- Khi có phát sinh những trường hợp làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Tự viện và cá
nhân Tăng Ni thì Trụ trì và cá nhân Tăng Ni được quyền gửi hồ sơ khiếu nại đến Ban Trị sự
GHPGVN cấp huyện.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Trị sự huyện có
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trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không giải quyết phải nêu rõ lý do và chuyển hồ
sơ lên cấp trên.

- Khi gửi hồ sơ đến Ban Trị sự huyện, Trụ trì Tự viện và cá nhân Tăng Ni yêu cầu nơi nhận hồ
sơ có biên nhận hồ sơ nếu gởi trực tiếp; nếu gửi bằng đường bưu điện thì thời gian được tính
theo dấu bưu điện đóng trên hồ sơ.

b) Lần thứ hai:

- Sau khi lợi ích hợp pháp của Tự viện và cá nhân không được giải quyết tại Ban Trị sự huyện,
trụ trì Tự viện và cá nhân Tăng Ni được quyền gửi hồ sơ khiếu nại đến Ban Trị sự tỉnh.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Trị sự tỉnh có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không giải quyết phải nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ lên
cấp trên.

- Khi gửi hồ sơ đến Ban Trị sự tỉnh, Trụ trì Tự viện và cá nhân Tăng Ni yêu cầu nơi nhận hồ sơ
có biên nhận hồ sơ nếu gửi trực tiếp; nếu gửi bằng đường bưu điện thì thời gian được tính theo
dấu bưu điện đóng trên hồ sơ.

c) Lần thứ ba:

Sau khi lợi ích hợp pháp của Tự viện và cá nhân không được giải quyết tại Ban Trị sự tỉnh, trụ
trì Tự viện và cá nhân Tăng Ni được quyền gửi hồ sơ khiếu nại đến Hội đồng Trị sự GHPGVN
(khu vực phía Bắc gửi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, khu vực phía Nam gửi về Văn
phòng 2 Trung ương Giáo hội).

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại gửi Cơ quan Nhà nước:

- Trình tự, thủ tục khiếu nại thực hiện theo quy định của Quy chế này. Khiếu nại từ cấp xã,
huyện, tỉnh và Trung ương;

- Thời gian trả lời đơn thư theo thời hiệu của Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành.

Điều 32. Xử lý đối với khiếu nại vượt cấp

Các trường hợp khiếu nại vượt cấp, không theo trình tự, thủ tục theo Quy chế này sẽ được xử
lý như sau:

- Lần thứ nhất: Ban Trị sự huyện nhắc nhở;

- Lần thứ hai: Ban Trị sự huyện tiếp tục nhắc nhở, kiểm điểm;

- Lần thứ ba: Ban Trị sự huyện tiếp tục nhắc nhở, kiểm điểm. Nếu tiếp tục khiếu nại vượt cấp,
Ban Trị sự huyện báo cáo về Ban Trị sự tỉnh để xử lý.

Điều 33. Xử lý trường hợp khiếu nại vượt cấp, vụ việc đã giải quyết

1. Khiếu nại vượt cấp:

a) Lần thứ nhất: Ban Trị sự tỉnh ra quyết định cảnh cáo.
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b) Lần thứ hai: Ban Trị sự tỉnh ra quyết định đình chỉ chức vụ Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự
viện trong 03 (ba) tháng; cá nhân Tăng Ni sám hối tại Tự viện 01 (một) tháng.

c) Lần thứ ba: Ban Trị sự tỉnh ra quyết định cách chức Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện;
hình thức xử lý cá nhân Tăng Ni do Ban Trị sự tỉnh quyết định theo Luật Phật; thông tri biện
pháp giải quyết trong toàn tỉnh. Nếu tiếp tục tái phạm, Ban Trị sự tỉnh báo trình về Trung ương
Giáo hội để xử lý theo điều 82 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII).

2. Khiếu nại vụ việc đã giải quyết: Vụ việc khiếu nại đã được cấp có thẩm quyền giải quyết
thỏa đáng theo quy định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước, trụ trì Tự viện, cá
nhân Tăng Ni vẫn tiếp tục khiếu nại.

- Lần thứ nhất: Ban Trị sự tỉnh ra quyết định cảnh cáo, kiểm điểm.

- Lần thứ hai: Ban Trị sự tỉnh ra quyết định đình chỉ chức vụ Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự
viện trong 06 (sáu) tháng; cá nhân Tăng Ni sám hối tại Tự viện 03 (ba) tháng.

- Lần thứ ba: Ban Trị sự tỉnh ra quyết định cách chức Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện,
thông tri biện pháp giải quyết trong toàn tỉnh. Nếu Tự viện có liên hệ với Sơn môn, Hệ phái sẽ
trao đổi với Sơn môn, Hệ phái để thay đổi trụ trì. Cá nhân Tăng Ni, hình thức xử lý do Ban Trị
sự tỉnh quyết định theo Luật Phật. Nếu tiếp tục tái phạm, Ban Trị sự tỉnh báo trình về Trung
ương Giáo hội để xử lý theo điều 82 chương VIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII).

Chương VIII
XUẤT GIA - CẦU THẦY Y CHỈ - HOÀN TỤC

Điều 34. Xuất gia

Nam, Nữ Phật tử có nguyện vọng phát tâm xuất gia, tu học tại các Tự viện phải theo đúng Luật
Phật và đủ các điều kiện sau đây:

1. Được sự chấp thuận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Không vi phạm pháp luật.

3. Phải đầy đủ các căn, thể chất lành mạnh, không bị bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần và có
phiếu khám sức khỏe tốt.

4. Giấy xác nhận tình trạng độc thân (nếu không có kết hôn).

5. Được vị Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện bảo lãnh, Ban Trị sự nơi xuất gia chấp thuận.

6. Ban Trị sự huyện xác nhận và báo trình Ban Tăng sự tỉnh tri tường.

7. Việc nhận người vào tu tại Tự viện phải thực hiện theo quy định của Luật Phật, Hiến chương
Giáo hội, pháp luật Nhà nước.

8. Nam, Nữ Phật tử dưới tuổi vị thành niên, do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đơn ký thác
cho vị Trụ trì cơ sở Tự viện.
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9. Nam nữ Phật tử đã có gia thất, muốn xuất gia phải có sự đồng ý của vợ hoặc chồng và theo
các quy định của Quy chế này.

10. Sau khi các thủ tục xuất gia hoàn tất, Ban Tăng sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia.

11. Hồ sơ xuất gia gồm có:

a) Tự tay viết đơn phát nguyện, hoặc theo mẫu do Ban Trị sự tỉnh ban hành, ghi rõ lý do và
nguyện vọng phát tâm xuất gia;

b) Có văn bản ký thác gửi cho Trụ trì Tự viện của Cha - Mẹ, hoặc người Giám hộ. Áp dụng cho
trường hợp người xuất gia dưới tuổi thành niên.

c) Sơ yếu lý lịch còn giá trị sử dụng không quá 6 tháng;

d) Phiếu khám sức khỏe;

e) Nếu đã kết hôn, muốn xuất gia phải có văn bản đồng ý của vợ, hoặc chồng, hoặc phán
quyết của Tòa án.

Điều 35. Xuất gia cho nam, nữ Phật tử

1. Do nhân duyên, trụ trì được phép xuất gia cho nam, nữ Phật tử. Tăng xuất gia cho nữ Phật
tử, sau khi làm lễ xuất gia xong, phải gửi sang Tự viện Ni để được giáo dục, hướng dẫn tu học
và thọ giới Sa di Ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo Ni theo Luật Phật.

2. Ni không được phép xuất gia cho nam Phật tử.

3. Quản lý hồ sơ:

a) Hồ sơ xuất gia được tập trung quản lý tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh;

b) Nếu Phân ban Ni giới tỉnh đủ tiêu chuẩn về Văn phòng, Ban Trị sự tỉnh, chuyển bản sao giấy
xuất gia của Ni giới cho Phân ban Ni giới tỉnh quản lý và lưu trữ.

4. Việc từ bỏ một đệ tử xuất gia, Trụ trì Tự viện phải giáo dục nhiều lần. Nếu không giáo dục
được thì y cứ Giới luật để giải quyết. Thông báo cho Ban Trị sự huyện, Ban Trị sự tỉnh và các Tự
viện trong tỉnh biết.

Điều 36. Cầu Thầy Y chỉ

1. Tăng Ni khi hết nhân duyên Tự viện này, được quyền đến Tự viện khác để tu học, cầu Thầy
y chỉ với các điều kiện:

a) Y chỉ để cầu học.

b) Y chỉ trọn đời.

c) Khi vị Thầy Tế độ (thầy Nghiệp sư, Bổn sư) viên tịch, Tăng Ni được quyền chọn một vị Tôn
túc khác để làm Thầy Y chỉ.

d) Khi vị Thầy Tế độ (thầy Nghiệp sư, Bổn sư) còn sinh tiền, Tăng Ni ở Tự viện này muốn sang
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Tự viện khác xin Y chỉ với vị Tôn túc khác phải hội đủ các điều kiện:

- Không vi phạm trọng giới, không vi phạm pháp luật;

- Phải được vị Thầy Tế độ (thầy Nghiệp sư, Bổn sư) giới thiệu và thực hiện các nghi lễ cầu Thầy
Y chỉ theo Luật Phật;

2. Vấn đề Tăng Ni ở Tự viện này sang Tự viện khác tu học, cầu Thầy Y chỉ mang yếu tố xuyên
suốt phải thực hiện theo Quy chế này, nếu vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo Luật Phật.

Điều 37. Tăng, Ni hoàn tục

1. Tăng, Ni đã hoàn tục, Ban Trị sự, Ban Tăng sự tỉnh thu hồi các giấy tờ do Giáo hội cấp và
báo cáo về Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương để xóa tên trong danh bạ Tăng, Ni.

2. Tăng giới vi phạm Giới luật, tự nguyện hoàn tục, hoặc bị buộc phải hoàn tục (phạm giới
trọng), sau khi sám hối đúng Luật Phật (từ tội Tăng tàn trở xuống) được phát nguyện xuất gia
trở lại, nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này.

3. Theo luật Phật chế, Ni giới thụ giới Tỳ kheo Ni, phạm giới trọng và hoàn tục thì không được
phép xuất gia trở lại.

Điều 38. Tư cách làm Thầy

Trụ trì Tự viện, hoặc Tăng, Ni được Trụ trì Tự viện ủy quyền, muốn thu nhận đệ tử phải hội đủ
các tiêu chuẩn theo lời Đức Phật dạy trong Kinh điển và Giới luật.

Chương IX
GIỚI ĐÀN - GIỚI TỬ - AN CƯ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ

Điều 39. Giới đàn

Giới đàn là nghi lễ quan trọng, được tổ chức để truyền giới cho Tăng Ni trong hạn tuổi theo
từng giới phẩm do Phật chế để tu học và hành đạo. Luật Phật ấn định như sau:

1. Thành phần Tăng giới có:

a) Giới Sa di

b) Giới Tỳ kheo

2. Thành phần Ni giới có:

a) Giới Sa di Ni

b) Giới Thức xoa Ma na

c) Giới Tỳ kheo Ni

Điều 40. Thủ tục đăng ký Đại giới đàn

1. Ban Trị sự tỉnh trước khi tổ chức Đại giới đàn, phải thực hiện thủ tục đăng ký với Trung ương
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Giáo hội và Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đăng ký tổ chức Đại giới đàn;

b) Danh sách Ban Tổ chức;

c) Danh sách Giới sư Tăng, Giới sư Ni;

d) Danh sách giới tử.

2. Giới đàn phải thực hiện đúng theo Giới luật, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, văn bản
hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và quy định của pháp luật Nhà nước.

3. Trước ngày khai mạc Đại giới đàn, Ban Trị sự tỉnh phải gửi Danh sách Giới tử về Ban Tăng sự
Trung ương và Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh. Thời gian gửi là 07 ngày
làm việc.

Điều 41. Ban Trị sự tỉnh không đủ điều kiện tổ chức Đại giới đàn

1. Tăng Ni giới tử được Ban Trị sự tỉnh nơi cư trú giới thiệu đăng ký thụ giới tại các tỉnh, thành
khác.

2. Tổ chức Tiểu giới đàn truyền giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa Ma na Ni. Tăng Ni giới tử thụ giới
Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni được Ban Trị sự cấp tỉnh giới thiệu đăng ký thụ giới tại các tỉnh, thành
khác.

Điều 42. Tiêu chuẩn Giới tử được tuyển chọn thụ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni

1. Giới tử được tuyển chọn thụ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải có đủ các tiêu chuẩn:

a) Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b) Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c) Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d) Đã thụ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 2 năm đã học giới luật.

e) Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông Trung học hoặc tương đương
đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

f) Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

2. Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền
thống của Hệ phái và các tiêu chuẩn về thọ giới của Quy chế này; đối với Tăng, Ni giới tử Hệ
phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt
truyền của Hệ phái.

Điều 43. Tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới Sa di, Sa di Ni
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1. Được tuyển chọn là giới tử thụ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ các tiêu chuẩn:

a) Tuổi đời Luật Phật quy định;

b) Không vi phạm Pháp luật Nhà nước khi từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh);

c) Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

d) Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày Ban Trị sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia;

e) Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới
tử có tuổi đời dưới 30;

f) Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

g) Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

2. Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền
thống của Hệ phái và các tiêu chuẩn về thọ giới của Quy chế này; đối với Hệ phái Khất sĩ, về
phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ
phái.

3. Đối với người xuất gia trên 60 tuổi, chỉ được thọ giới Sa di, Sa di Ni. Khi tham dự các pháp
hội, đạo tràng: Lễ phục và Pháp phục của Sa di, Sa di Ni không có nếp gấp ở tay áo và ở cổ áo.

Điều 44. Tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới Thức xoa Ma na

Được tuyển chọn giới tử thụ giới Thức xoa Ma na phải đủ các tiêu chuẩn:

1. Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh;

2. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;

3. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

4. Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm đã học giới luật;

5. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới
tử có tuổi đời dưới 30;

6. Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

7. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

Điều 45. Cấp chứng điệp thụ giới

Sau khi thụ giới hợp lệ, các Tăng Ni giới tử sẽ được Ban Tăng sự Trung ương cấp Chứng điệp
thụ giới.

Điều 46. Truyền giới, thụ giới và quản lý hồ sơ thụ giới

1. Truyền giới:

a) Khai mạc, bế mạc Đại giới đàn được tổ chức chung cho Tăng/Ni giới tử;



Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/quy-che-hoat-dong-cua-ban-tang-su-t-u-giao-hoi-phat-giao-viet-nam.html
Page: 20

b) Thập sư Tăng, Thập sư Ni riêng biệt;

c) Giới trường Tăng, giới trường Ni riêng biệt;

d) Trụ trì được quyền giới thiệu đệ tử xuất gia thụ giới tại Đại giới đàn do Ban Trị sự tỉnh (nơi
Giới tử cư trú) tổ chức phải thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về thọ giới của Quy chế này;

e) Nếu Trụ trì Tự viện giới thiệu đệ tử xuất gia thụ giới tại địa phương khác, phải được Ban Trị
sự tỉnh nơi Giới tử cư trú giới thiệu.

2. Quản lý hồ sơ thụ giới:

a) Hồ sơ Giới tử Tăng Ni được tập trung quản lý tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh;

b) Ban Trị sự tỉnh chuyển bản sao hồ sơ Giới tử Ni cho Phân ban Ni giới cấp tỉnh có ý kiến, quá
trình đóng góp ý kiến phải có đủ thành phần Hệ phái (Bắc tông, Khất sĩ) tại địa phương; quản
lý hồ sơ Giới tử Ni khi Phân ban hội đủ tiêu chuẩn về

Văn phòng;

c) Nếu có ý kiến khác, Phân ban Ni giới tỉnh có trách nhiệm kính trình ý kiến với Ban Trị sự
tỉnh, Ban Tổ chức Đại giới đàn thẩm tường và quyết định.

d) Trường hợp Ban Trị sự tỉnh chưa thống nhất ý kiến, Phân ban Ni giới tỉnh có trách nhiệm giải
trình với Ban Trị sự những trường hợp cụ thể để tạo sự thống nhất, hoan hỷ và đoàn kết trong
nội bộ.

Điều 47. An cư Kiết hạ

Theo Luật Phật chế, mỗi năm Tăng, Ni phải An cư 03 tháng để thúc liễm thân tâm, tinh tấn
đạo nghiệp, tu tập Giới - Định - Tuệ. Việc tổ chức An cư được quy định:

1. Phải tổ chức An cư vào mùa hạ, tiền an cư hoặc hậu an cư.

2. Các trường hạ An cư tập trung bao gồm Tăng hoặc Ni từ 30 người trở lên tại địa phương. Đối
với các tỉnh, thành miền núi, khu vực giáp tiếp biên giới, hải đảo, số lượng Tăng Ni tập chúng
An cư do Ban Trị sự tỉnh quyết định.

3. Đối với các tỉnh, thành có ít Tăng Ni, trường hạ do Ban Trị sự quyết định việc tổ chức.
Trường hợp Ni chúng không đủ điều kiện An cư thì được phép tòng Tăng An cư.

4. Tăng Ni phải an cư riêng biệt.

5. Ban Trị sự tỉnh hoặc Ban Trị sự huyện chịu trách nhiệm tổ chức theo quy định do Trung
ương Giáo hội hướng dẫn.

6. Trường hạ tập trung do Ban Trị sự huyện tổ chức thì phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự
tỉnh.

7. Các cơ sở Tự viện có từ 05 Tỳ kheo (Tỳ kheo Ni) trở lên cư trú theo dạng tập thể, nếu thực
hiện An cư tại chỗ, phải làm thủ tục đăng ký tại Ban Trị sự tỉnh thông qua Ban Trị sự huyện. Số
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lượng Tăng, Ni và chương trình sinh hoạt An cư phải được Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
chấp thuận thì việc An cư mới hợp pháp.

8. Ban Trị sự huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, xác minh về tình hình sinh hoạt an cư
của Tăng, Ni tại các cơ sở cùng cấp.

9. Chư Tăng Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) An cư theo truyền thống Hệ phái.

Điều 48. Trường hạ an cư tập trung

Trước khi tổ chức trường hạ An cư tập trung, Ban Trị sự tỉnh hoặc Ban Trị sự huyện phải thông
báo với Cơ quan Nhà nước cùng cấp để được giúp đỡ.

Điều 49. An cư sinh hoạt định kỳ tại cấp huyện

Ban Trị sự huyện tổ chức sinh hoạt cho Tăng, Ni trong địa phương mỗi tháng ít nhất một lần
vào ngày sóc, vọng để Sám hối, Bố tát, kiểm điểm việc tu học của Tăng, Ni trong tháng qua
đối với Đạo pháp và Dân tộc theo chủ trương đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Điều 50. Cấp Chứng điệp An cư

Mỗi Tăng, Ni thực hiện An cư hợp pháp lần đầu sẽ được Ban Tăng sự Trung ương cấp Chứng
điệp An cư.

Chương X
TRỤ TRÌ – TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ TỰ VIỆN

Điều 51. Trách nhiệm của Trụ trì, Trưởng ban Quản trị

1. Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện là người thay mặt Giáo hội và chịu trách nhiệm trước
Giáo hội trong việc quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự tại Tự viện theo nguyên tắc dân
chủ tập thể, quyết định theo đa số, cá nhân phụ trách, tuân thủ theo Hiến chương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam hiện hành, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, Quy chế Ban Quản Trị tự
viện do Ban Thường trực HĐTS ban hành, pháp luật Nhà nước và các quy định khác của Giáo
hội.

2. Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện phải tuân thủ sự quản lý, hướng dẫn của Ban Trị sự
tỉnh, Ban Trị sự huyện nơi quản lý cơ sở Tự viện.

3. Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện phải tuân thủ pháp luật Nhà nước và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở tự viện.

4. Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện phải có trách nhiệm tham dự An cư, các kỳ Bố tát, Tự
tứ, các phiên họp, lễ hội, sự kiện do Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện triệu tập. Trụ trì, Trưởng
Ban Quản trị Tự viện không chấp hành, biện pháp xử lý như sau:

a) Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện 03 (ba) lần liên tiếp không tham dự, Ban Trị sự huyện
nhắc nhở, kiểm điểm;

b) Không chấp hành, Ban Trị sự huyện báo cáo về Ban Trị sự tỉnh xử lý;
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c) Hình thức xử lý của Ban Trị sự tỉnh:

- Tiếp tục nhắc nhở, nếu không khắc phục thì cảnh cáo;

- Cảnh cáo mà vẫn không chấp hành, hình thức xử lý:

+ Đình chỉ chức vụ Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện trong 03 (ba) tháng để sửa chữa
những hạn chế;

+ Nếu không sửa chữa thì thu hồi quyết định Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện. Nếu có liên
hệ với Sơn môn, Hệ phái sẽ trao đổi với Sơn môn, Hệ phái để thay thế Trụ trì, Trưởng ban
Quản Trị Tự viện.

5. Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện có trách nhiệm tiếp nhận đệ tử xuất gia và hướng dẫn
Chúng điệu tu học trong thời gian tập sự 02 năm tính từ ngày Ban Trị sự tỉnh cấp giấy chứng
nhận xuất gia. Hướng dẫn, dạy bảo Chúng điệu về giới luật Phật căn bản, uy nghi, thời khóa
tụng niệm và Phật pháp căn bản. Chỉ có Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện mới đủ tư cách là
người giới thiệu cho Chúng điệu thụ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni
và theo học tại các trường đào tạo Phật học.

6. Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện có trách nhiệm tổ chức tu tập, sinh hoạt thời khóa tụng
niệm, đảm bảo sự hòa hợp, đoàn kết trong chúng Tăng Ni. Đảm bảo đời sống sinh hoạt, an
ninh, an toàn cho Tăng Ni sinh hoạt tại tự viện.

7. Khi các đệ tử xuất gia vi phạm các giới luật, có các hành vi không chấp hành các quy định
của Giáo hội, gây mất đoàn kết nội bộ Tự viện, căn cứ Luật Phật, điều 82 chương XIII Hiến
chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) để xử lý:

a) Lần thứ 1: Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm;

b) Lần thứ 2: Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện tiếp tục giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm;

c) Lần thứ 3: Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện căn cứ Luật Phật xử lý để đệ tử sửa đổi lỗi
lầm.

d) Sau 03 lần giáo dục, nhắc nhở, kiểm điểm, người phạm lỗi không hối cải, Trụ trì, Trưởng ban
Quản Trị Tự viện báo cáo bằng văn bản cho Ban Trị sự cấp huyện để xử lý.

8. Việc Trụ trì từ bỏ đệ tử phải hội đủ các điều kiện của Luật Phật và Quy chế này.

9. Nếu Trụ trì không thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm trụ trì, Ban Trị sự tỉnh được
quyền hạn chế việc tiếp nhận đệ tử xuất gia của Trụ trì.

Điều 52. Bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị

1. Ban Trị sự tỉnh quyết định việc bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị tại cơ sở Tự viện có
Tăng Ni cư trú.

2. Đối với những trường hợp khác, Ban Trị sự tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội
đồng Trị sự.
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3. Tự viện chưa có trụ trì, Ban Trị sự tỉnh thực hiện việc đăng ký bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban
Quản Trị với Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

4. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản Trị Tự viện:

a) Đơn đăng ký bổ nhiệm;

b) Sơ yếu lý lịch;

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

d) Phiếu khám sức khỏe ;

e) Thủ tục, số lượng thành viên theo điều 53 chương VIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ
VII).

Điều 53. Tiêu chuẩn Tăng Ni được bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện

Việc bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị cần có sự lựa chọn những Tăng, Ni với những tiêu
chuẩn:

1. Tăng Ni có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học trở lên;

2. Tăng Ni đã tốt nghiệp Phổ thông Trung học (tú tài) trở lên;

3. Tăng Ni có đơn phát nguyện trụ trì phải là người đã thọ giới Tỳ kheo ít nhất là 5 năm hoặc
có hạ lạp từ 5 năm trở lên, có đạo hạnh tốt.

4. Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị phải là Tăng Ni có khả năng nhiếp chúng, hướng dẫn chúng tu
tập, chăm lo đời sống sinh hoạt của chúng.

Điều 54. Chức năng, quyền hạn của Ban Quản trị, Trưởng ban Quản trị

1. Ban Quản trị Tự viện là tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp cơ sở của GHPGVN theo điều 52
chương VIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII).

2. Chức năng, quyền hạn Ban Quản trị, Trưởng ban Quản trị thực hiện theo điều 54 – 57
chương VIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) và Quy chế Ban Quản trị Tự viện do Ban
Thường trực HĐTS ban hành.

Điều 55. Thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản trị

1. Chỉ có Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh mới có thẩm quyền ra quyết định bổ
nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản trị.

2. Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có tờ trình đề xuất bổ nhiệm Trụ trì, Trưởng ban Quản trị cơ
sở Tự viện tại địa phương mình sau khi xem xét nguyện vọng, tham khảo ý kiến nội bộ cơ sở
Tự viện đó. Nếu có liên quan đến Sơn môn, Hệ phái, thì phải được sự thống nhất của chư vị
Giáo phẩm trong Sơn môn, Hệ phái có quan hệ với Tự viện đó.

Điều 56. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Trụ trì
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1. Trường hợp bổ nhiệm Trụ trì cho Tăng Ni đang sinh hoạt tại GHPGVN tỉnh:

a) Đại diện Tăng Ni, Phật tử (hoặc đại diện chính quyền địa phương) nơi tự viện xin bổ nhiệm
trụ trì gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì theo Quy chế này tới Ban Trị sự huyện;

b) Ban Trị sự huyện có trách nhiệm gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì đến cơ quan
Nhà nước cấp huyện, Ban Trị sự tỉnh.

c) Ban Trị sự tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm trụ trì đến Cơ quan chuyên môn về
tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với Tăng Ni xin bổ nhiệm trụ trì ở các huyện khác chuyển tới
cơ sở Tự viện xin bổ nhiệm.

2. Trường hợp bổ nhiệm trụ trì cho Tăng Ni đang sinh hoạt tại GHPGVN tỉnh, thành phố này
đến trụ trì cơ sở Tự viện thuộc tỉnh, thành phố khác:

a) Đại diện Tăng Ni, Phật tử (hoặc đại diện chính quyền địa phương) nơi Tự viện xin bổ nhiệm
trụ trì gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì theo Quy chế này đến Ban Trị sự huyện;

b) Ban Trị sự huyện có trách nhiệm gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì đến Cơ quan
Nhà nước cấp huyện, Ban Trị sự tỉnh.

c) Ban Trị sự tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm trụ trì đến Cơ quan chuyên môn về
tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh; hồ sơ đồng thời được gửi tới Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nơi
Tăng Ni thường trú có đơn xin đề nghị bổ nhiệm trụ trì nơi đang sinh hoạt Phật sự để trao đổi.

d) Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nơi đến ký quyết định bổ nhiệm trụ trì sau khi có được sự
nhất trí của Ban Trị sự tỉnh nơi Tăng Ni chuyển đi và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chấp
thuận.

3. Đối với trường hợp Tăng Ni được đề nghị bổ nhiệm trụ trì là hàng Giáo phẩm cao cấp của
GHPGVN xin thuyên chuyển hoặc điều động công tác Phật sự thì Ban Thường trực Hội đồng Trị
sự sẽ tham khảo ý kiến Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và đăng ký với Cơ quan chuyên môn
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh tại địa phương theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Điều 57. Bổ nhiệm Ban Quản trị Tự viện

1. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh bổ nhiệm Ban Quản trị cho các cơ sở Tự viện theo điều 53
Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII). Số lượng từ 3 đến 5 thành viên, gồm:

- Trưởng ban do Trụ trì đảm nhiệm;

- Phó Trưởng ban;

- Thư ký;

- Thủ quỹ;

- Kiểm soát.

2. Đối với các Tổ đình hay cơ sở Tự viện là đại Già lam của các tổ chức Giáo hội, Sơn môn, Hệ
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phái, hoặc danh lam thắng cảnh của địa phương thì Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tùy điều
kiện cụ thể cho phép tăng số lượng thành viên Ban Quản trị.

Điều 58. Bổ nhiệm Ban Quản trị Tự viện là trụ sở Giáo hội

Đối với cơ sở Tự viện do tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội, Hệ phái xây dựng trước năm 1975 đang
được sử dụng làm trụ sở của Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện; hoặc các cơ sở Tự viện do Ban
Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện vận động xây dựng để làm Trụ sở thì bổ nhiệm Ban Quản trị theo
quy định của Hiến chương GHPGVN hiện hành.

Ban Quản trị có số lượng không quá 09 thành viên:

- Trụ trì, Trưởng ban Quản trị do Trưởng ban hoặc Phó ban Thường trực Ban Trị sự đảm nhiệm;

- Phó ban Trụ trì do Phó ban Trị sự đảm nhiệm;

- Thư ký do Chánh Thư ký đảm nhiệm;

- Thủ quỹ do Thủ quỹ Ban Trị sự đảm nhiệm;

- Kiểm soát do Kiểm soát Ban Trị sự đảm nhiệm;

- Các Ủy viên.

Điều 59. Bãi nhiệm và thu hồi quyết định bổ nhiệm Trụ trì, Ban Quản trị Tự viện

Ban Trị sự tỉnh có quyền ra quyết định bãi nhiệm và thu hồi quyết định bổ nhiệm Trụ trì,
Trưởng Ban Quản trị Tự viện khi để xảy ra mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng tại Tự viện, vi
phạm Giới luật, Hiến chương Giáo hội, các quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Việc
cư trú của đương sự bị bãi nhiệm và thu hồi quyết định Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị được giải
quyết theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Chương XI
THỦ TỤC TẤN PHONG GIÁO PHẨM

Điều 60. Tiêu chuẩn tấn phong Giáo phẩm

Tiêu chuẩn được tấn phong lên hàng Giáo phẩm của Tăng giới và Ni giới theo điều 68 – 70
chương X Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII), thủ tục tấn phong theo quy định của
pháp luật Nhà nước. Tùy trường hợp cụ thể sẽ được đặc cách theo Quy chế này để đáp ứng
yêu cầu Phật sự của Giáo hội.

Đối với Phật giáo Nam tông Khmer, Nam tông Kinh có sự tùy nghi theo đặc thù của Hệ phái
theo Quy chế này.

Điều 61. Thủ tục tấn phong Giáo phẩm

1. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có trách nhiệm lập thủ tục đề nghị tấn phong Giáo phẩm
Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, hoặc Hội
nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo
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Việt Nam.

2. Giáo chỉ sẽ được Đức Pháp chủ HĐCM ký ban hành tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc,
hoặc tại Hội nghị thường niên Trung ương GHPGVN.

3. Hồ sơ tấn phong Giáo phẩm:

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

c) Bản sao Chứng điệp thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni; Chứng nhận Tăng, Ni;

d) Bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa hoặc Ni sư (đối với tấn phong Hòa thượng, hoặc Ni
trưởng).

e) Thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Điều 62. Đặc cách tấn phong Giáo phẩm

1. Được xét đặc cách tấn phong trước 03 năm theo Hạ lạp theo quy định tại điều 70 chương X
Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII).

2. Trường hợp đặc biệt Tăng Ni sắp viên tịch, do yêu cầu tôn vinh công đức xin được đặc cách
tấn phong và được cấp Giáo chỉ thì Ban Trị sự cấp tỉnh phải có tờ trình đề nghị gửi Ban Thường
trực Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xem xét giải quyết và cấp Giáo
chỉ.

Điều 63. Xét duyệt và quản lý hồ sơ

1. Hồ sơ tấn phong Giáo phẩm của Tăng Ni được tập trung quản lý tại 02 Văn phòng Trung
ương Giáo hội và Văn phòng Ban Trị sự tỉnh;

2. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chuyển bản sao hồ sơ tấn phong giáo phẩm của Ni giới cho
Phân ban Ni giới tỉnh có ý kiến, quá trình đóng góp ý kiến phải có đủ thành phần Hệ phái (Bắc
tông, Khất sĩ) tại địa phương; quản lý hồ sơ tấn phong Giáo phẩm của Ni giới khi Phân ban Ni
giới hội đủ tiêu chuẩn về Văn phòng;

3. Nếu có ý kiến khác, Phân ban Ni giới tỉnh có trách nhiệm kính trình ý kiến với Ban Thường
trực Ban Trị sự tỉnh thẩm tường và quyết định.

4. Trường hợp Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chưa thống nhất ý kiến, Phân ban Ni giới tỉnh có
trách nhiệm giải trình với Ban Trị sự những trường hợp cụ thể để tạo sự thống nhất, hoan hỷ
và đoàn kết trong nội bộ.

Chương XII
SẮC PHỤC TĂNG NI

Điều 64. Sắc phục

1. Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam biểu hiện qua hình thức sắc phục của các truyền thống
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Hệ phái Phật giáo Việt Nam.

2. Thống nhất màu sắc của sắc phục trong tất cả các hệ phái Phật giáo.

3. Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh, Phật giáo Khất sĩ sắc phục
theo truyền thống Hệ phái.

4. Hệ phái Phật giáo Bắc tông quy định sắc phục thống nhất của Tăng Ni trong cả nước gồm 3
hình thức là Lễ phục, Pháp phục, Thường phục như sau:

a) Lễ phục của Tăng Ni khi dự các buổi lễ;

b) Pháp phục của Tăng Ni không dùng trong các buổi lễ;

c) Thường phục là hình thức mặc gọn gàng, giản dị, tuy không theo hình thức pháp phục,
nhưng vẫn giữ được sắc thái riêng biệt của người xuất gia và đặc thù của Phật giáo Việt Nam
(không đồng hóa hình thức mặc thông thường của xã hội).

Điều 65. Lễ phục

1. Giáo phẩm Hòa thượng: Hậu màu vàng, tay có 03 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ
áo trước ngực có 03 nếp gấp, y màu vàng.

2. Giáo phẩm Thượng tọa: Hậu màu vàng, tay có 02 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ
áo trước ngực có 02 nếp gấp, y màu vàng.

3. Giáo phẩm Ni trưởng: Hậu màu lam, tay có 03 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo
trước ngực có 03 nếp gấp, y màu vàng.

4. Giáo phẩm Ni sư: Hậu màu lam, tay có 02 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo
trước ngực có 02 nếp gấp, y màu vàng.

5. Đại chúng:

a) Tỳ kheo Tăng: Hậu màu vàng, tay có 01 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước
ngực có 01 nếp gấp, y màu vàng.

b) Tỳ kheo Ni: Hậu màu lam, tay có 01 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước
ngực có 01 nếp gấp, y màu vàng.

c) Sa di, Sa di Ni, Thức xoa Ma na: Hậu màu lam, tay không có nếp gấp, rộng không quá 30
phân, trên cổ áo trước ngực không có nếp gấp, mạn y màu vàng.

d) Thành phần Tịnh nhân: Chỉ dùng áo tràng màu lam, tay hẹp không có nếp gấp, cổ áo trước
ngực không có nếp gấp.

Điều 66. Pháp phục

1. Pháp phục của Tăng, Ni hàng Giáo phẩm:

a) Tăng: Áo tràng màu nâu, hoặc màu vàng sậm, tay có nếp gấp tùy theo Giáo phẩm, rộng
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không quá 30 phân, cổ áo có nếp gấp tùy theo Giáo phẩm.

b) Ni: Áo tràng màu lam, tay có nếp gấp tùy theo Giáo phẩm,rộng không quá 30 phân, cổ áo
có nếp gấp tùy theo Giáo phẩm.

2. Pháp phục của Tăng, Ni thuộc thành phần Đại chúng:

a) Tỳ Kheo: Áo tràng màu nâu, tay rộng không quá 30 phân.

b) Tỳ Kheo Ni: Áo tràng màu lam, tay rộng không quá 30 phân.

c) Sa di: Áo nhựt bình màu nâu, tay rộng không quá 20 phân.

d) Sa di Ni, Thức xoa ma na Ni: Áo nhựt bình màu lam, tay rộng không quá 20 phân.

Điều 67. Thường phục

1. Tăng, Ni thuộc thành phần Đại chúng có thể mặc khi lao động, chấp tác.

2. Thành phần Tịnh nhân chỉ mặc theo hình thức thường phục.

3. Hình thức thường phục theo kiểu áo và màu sắc tùy nghi.

4. Hình thức thường phục được áp dụng chung cho Tăng, Ni các Hệ phái, nhưng tránh tình
trạng xen lẫn giữa các Hệ phái với nhau.

Chương XIII
TUYÊN DƯƠNG - KỶ LUẬT

Điều 68. Tuyên dương

1. Căn cứ điều 80, 81 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) để Tuyên dương
công đức các thành viên Giáo hội.

2. Ban Tăng sự Trung ương đề nghị Ban Thường trực HĐTS khen thưởng cho tập thể và cá
nhân có thành tích xuất sắc đối với các sự kiện của các cấp Giáo hội, công tác từ thiện xã hội.

Điều 69. Khuyến giáo

Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngoài việc hành trì Giới luật, kiểm thúc oai nghi, tu tập
Giới - Định - Tuệ, truyền trì Chính pháp, còn được khuyến giáo luôn luôn tuân giữ và thực hành
những điều cơ bản như sau:

1. Quan hệ đối xử với nhau theo pháp Lục Hòa cộng trụ, giữ gìn và nâng cao tinh thần đoàn
kết hòa hợp trong Giáo hội. Mỗi Tăng Ni thành viên Giáo hội là một công dân tốt của nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một thành viên trung kiên của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Giáo hội: “Đạo pháp -
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

2. Mỗi cơ sở Tự viện là một đơn vị gương mẫu của Giáo hội trong việc hướng dẫn, giáo dục tín
đồ Đạo Phật tại địa phương, thực hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy
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truyền thống Phật giáo Việt Nam, gắn bó hài hòa trong cộng đồng dân tộc cũng như trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

3. Phát huy ánh sáng Chính pháp của Đạo Phật, cương quyết loại trừ ảnh hưởng tà giáo, mê tín
dị đoan, chấn chỉnh lễ nghi, cách thức thờ cúng không phù hợp với sinh hoạt tín ngưỡng Đạo
Phật tại các cơ sở Tự viện cũng như tại tư gia Phật tử.

4. Tăng Ni xây dựng nếp sống Đạo chân chính, lành mạnh, lấy lao động sản xuất tự túc hợp
pháp, đúng Chính pháp làm nền tảng giải quyết các nhu cầu về vật chất trong đời sống
thường nhật.

5. Cương quyết ngăn chặn hành vi khất thực phi pháp, lợi dụng hình thức Tu sĩ Phật giáo để
làm trái với truyền thống của Đạo Phật. Tăng Ni nào cần duy trì hạnh khất thực để biểu hiện
một hạnh nguyện truyền thống đúng Chính pháp, phải được Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
chấp thuận cho phép bằng 01 giấy chứng nhận.

6. Tăng Ni thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành Giới luật,
Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật Nhà nước.

Điều 70. Hành vi vi phạm

Căn cứ điều 82 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII), quy định các biện pháp
kỷ luật (cử tội) đối với những thành viên Tăng, Ni có hành vi:

1. Vi phạm Giới Luật và pháp luật Nhà nước.

2. Vi phạm Hiến chương và các quy định của Giáo hội.

3. Làm tổn thương đến thanh danh và đường lối hoạt động của Giáo hội.

4. Làm phương hại đến lợi ích của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.

Điều 71. Hình thức và biện pháp kỷ luật

1. Tăng Ni nào vi phạm Giới luật, Trưởng ban Tăng sự tỉnh có nhiệm vụ thẩm tra, tổng hợp dữ
kiện, đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thành lập Hội đồng Yết ma theo luật Phật và áp
dụng điều 82 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) để xử lý. Hội đồng Yết ma
chỉ có hiệu lực trong thời gian xét xử vấn đề đó.

Khi Hội đồng Yết ma kết luận Tăng Ni phạm trọng giới, thì tẩn xuất theo trình tự, thủ tục Giới
luật, điều 82 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) và Quy chế này.

2. Tăng Ni có hành vi làm tổn thương đến thanh danh, vi phạm Hiến chương và các quy định
của Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có trách nhiệm thẩm tra mức độ phạm lỗi nặng
hay nhẹ để xử lý theo một trong các hình thức sau đây:
a) Chỉ đạo cho Ban Trị sự huyện tiến hành phê bình, kiểm điểm trên cơ sở tinh thần đoàn kết
hòa hợp, chân tình xây dựng, giúp người có lỗi thấy được lỗi lầm, thành thật nhận lỗi và quyết
tâm khắc phục, sửa chữa lỗi lầm đã phạm.
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Cần kiên trì tiến hành từng bước, lần thứ nhất: Phê bình, kiểm điểm trước Ban Trị sự huyện.
Sau thời gian tối đa 6 tháng, nếu người có lỗi chưa chuyển biến tốt, tiến hành lần thứ hai để
phê bình kiểm điểm trước toàn thể Tăng Ni trong huyện.

b) Phê bình kiểm điểm trước Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, có cảnh cáo trực tiếp, người
phạm lỗi phải viết bản tự kiểm, lưu trữ tại văn phòng Ban Trị sự để giám sát sự chuyển biến
của người phạm lỗi.

c) Cảnh cáo là thông tri trong toàn tỉnh biết về Tăng Ni đã phạm lỗi với đầy đủ các hành vi
phạm lỗi.

d) Tẩn xuất, khai trừ khỏi Giáo hội.

3. Tăng Ni nào bị pháp luật xử lý, bị Tòa án kết luận có tội thì không được sử dụng sắc phục,
danh hiệu và tư cách Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4. Tăng Ni nào bị Tòa án kết luận có tội, bị mất quyền công dân, đương nhiên không còn tư
cách là Tăng Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Khi quyền công dân được phục hồi thì được
xin xuất gia trở lại theo quy định của Giới luật và theo Quy chế này.

5. Tăng Ni nào bị Tăng yết ma trị phạt trọng giới và được thông tri trong toàn Giáo hội thì
không còn tư cách được bổ nhiệm Trụ trì tại các cơ sở Tự viện và không được phân công vào
các nhiệm vụ khác trong Giáo hội. Nếu đã bổ nhiệm trụ trì thì Ban Trị sự cấp tỉnh thu hồi quyết
định.

Điều 72. Ban hành quyết định kỷ luật

Thành viên Giáo hội vi phạm Giới luật, Hiến chương Giáo hội và các Quy chế do Giáo hội ban
hành sẽ căn cứ điều 82 chương XIII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VII) xử lý.

Chương XIV
HOẠT ĐỘNG VÀ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA TĂNG NI

Điều 73. Hoạt động tôn giáo tại Tự viện

1. Tăng Ni là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quyền và nghĩa vụ trong việc sinh
hoạt, tu học và hoạt động tôn giáo tại các Tự viện theo quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà
nước.

2. Tăng Ni được quyền thụ các giới, theo học các Trường Phật học, tham dự các công tác Phật
sự của các cấp Giáo hội tùy theo năng lực, trình độ.

3. Tăng Ni từ Tự viện của tỉnh này chuyển đến sinh hoạt và hoạt động tôn giáo tại các Tự viện
của tỉnh khác phải thực hiện theo quy định của Quy chế này và pháp luật Nhà nước.

Điều 74. Hoạt động tôn giáo bên ngoài Tự viện

1. Đại lễ, lễ hội tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở Tự viện do Ban Trị sự cấp tỉnh, Ban Trị sự cấp
huyện và Trụ trì, Trưởng ban Quản trị Tự viện tổ chức phải thực hiện theo quy định của pháp
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luật Nhà nước.

2. Cá nhân Tăng Ni hành đạo, giảng đạo, có sự tham dự của nhiều người, nhiều địa phương
diễn ra bên ngoài Tự viện, có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ban Trị sự huyện, Ban Trị sự tỉnh, Cơ
quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung,
chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ;

b) Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ban Hoằng pháp tỉnh, Ban Trị sự huyện nơi Tăng Ni
thường trú tu học;

c) Thời gian giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban
Trị sự tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý
do;

d) Cá nhân Tăng Ni gửi toàn bộ hồ sơ hợp lệ đến Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo
cấp tỉnh theo quy định pháp luật Nhà nước.

Điều 75. Nơi cư trú không phải là cơ sở Tự viện của Giáo hội

1. Tăng Ni là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam (bao gồm cả Tu nữ của Hệ phái Phật giáo
Nam tông) đều phải cư trú hợp pháp tại các cơ sở Tự viện của Giáo hội.

2. Tăng Ni không được cư trú và hoạt động tôn giáo tại các nơi không phải là cơ sở tôn giáo
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: Đình, Đền, Phủ, Miếu, không được cư trú tại tư gia Phật
tử.

3. Trường hợp đặc biệt cư trú ở ngoài cơ sở Tự viện của Giáo hội phải có ý kiến của Thầy
Nghiệp sư, Y chỉ sư, Ban Trị sự huyện, Ban Trị sự tỉnh nơi thường trú, và nơi tạm trú.

Điều 76. Tham gia hoạt động tôn giáo và các khóa đào tạo ở nước ngoài

1. Tăng Ni được quyền tham gia các hoạt động tôn giáo, các khóa đào tạo do GHPGVN tổ chức
có người nước ngoài tham dự, cũng như các tổ chức và cá nhân người nước ngoài tổ chức.

2. Tăng Ni tham gia các hoạt động tôn giáo, các khóa đào tạo ở nước ngoài có trách nhiệm gửi
hồ sơ đến Ban Trị sự tỉnh, Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, Ban Thường
trực Hội đồng Trị sự, Cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ mục đích, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt động tôn
giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài mà cá nhân Tăng Ni được mời tham gia;

b) Giấy mời tham gia hoạt động tôn giáo hoặc văn bản chấp thuận đào tạo của tổ chức tôn
giáo ở nước ngoài;
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c) Văn bản chấp thuận của Ban Trị sự tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ban Trị sự tỉnh có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;

d) Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Thường trực Hội
đồng Trị sự sẽ thực hiện các thủ tục với Cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở
Trung ương để giải quyết theo quy định pháp luật Nhà nước.

3. Xét duyệt và quản lý hồ sơ:

a) Hồ sơ được tập trung quản lý tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh;

b) Ban Trị sự tỉnh chuyển bản sao hồ sơ của Ni giới cho Phân ban Ni giới tỉnh có ý kiến, quá
trình đóng góp ý kiến phải có đủ thành phần Hệ phái (Bắc tông, Khất sĩ) tại địa phương; quản
lý hồ sơ khi Phân ban hội đủ tiêu chuẩn về Văn phòng;

c) Nếu có ý kiến khác, Phân ban Ni giới tỉnh có trách nhiệm kính trình ý kiến với Ban Trị sự tỉnh
để thẩm tường và quyết định.

d) Trường hợp Ban Trị sự tỉnh chưa thống nhất ý kiến, Phân ban Ni giới tỉnh có trách nhiệm giải
trình với Ban Trị sự tỉnh những trường hợp cụ thể để tạo sự thống nhất, hoan hỷ và đoàn kết
trong nội bộ.

4. Tăng Ni khi đi nước ngoài tham quan, du lịch, thăm người thân, điều trị bệnh, trước 15 ngày
khi đi, cá nhân Tăng Ni có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự
huyện biết.

5. Các trường hợp khác khi tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo ở nước ngoài thuộc
trường hợp là Ban, Viện Trung ương, Phân ban, Phân viện trực thuộc Ban, Viện Trung ương tổ
chức thì áp dụng theo các quy định của pháp luật Nhà nước.

Điều 77. Thuyên chuyển sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của Tăng Ni

1. Tăng Ni được quyền thuyên chuyển hoạt động tôn giáo từ địa phương này đến địa phương
khác.

2. Thuyên chuyển trong cùng một tỉnh:

a) Tăng Ni gửi văn bản đề nghị đến Ban Trị sự huyện nơi thường trú;

b) Ban Trị sự huyện nơi đi có trách nhiệm gửi văn bản thông báo việc thuyên chuyển của Tăng
Ni theo quy định của pháp luật Nhà nước. Thời gian gửi thông báo chậm nhất là 07 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Tăng Ni.

c) Văn bản thông báo nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày tháng năm sanh, giới phẩm, giáo phẩm
của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển.

3. Đăng ký thuyên chuyển:

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ban Trị sự
huyện nơi đến có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký với Ban Trị sự tỉnh và Cơ quan Nhà nước
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theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày tháng năm sanh, giới phẩm, Giáo
phẩm của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, Tự viện tu nơi chuyển đi, Tự viện
nơi chuyển đến;

b) Văn bản chấp thuận thuyên chuyển của Ban Trị sự tỉnh;

c) Sơ yếu lý lịch của Tăng Ni có xác nhận của UBND xã nơi cư trú;

d) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, Ban Trị sự huyện nơi đến có
trách nhiệm đăng ký hoạt động tôn giáo của Tăng Ni theo quy định của pháp luật Nhà nước.

4. Thuyên chuyển khác tỉnh:

a) Tăng Ni gửi văn bản đề nghị đến Ban Trị sự tỉnh nơi thường trú;

b) Ban Trị sự tỉnh nơi đi có trách nhiệm gởi văn bản thông báo việc thuyên chuyển của Tăng Ni
đến Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi, Trung ương GHPGVN. Thời
gian gởi thông báo chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của
Tăng Ni.

c) Văn bản thông báo nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày tháng năm sanh, giới phẩm, giáo phẩm
của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển.

d) Đăng ký thuyên chuyển:

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ban Trị sự tỉnh nơi đi, nơi đến và Cơ quan chuyên
môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi, Trung ương GHPGVN sẽ ban hành văn bản chấp
thuận việc thuyên chuyển. Ban Trị sự tỉnh nơi đến có trách nhiệm gửi văn bản thông báo với
Cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày tháng năm sanh, Giới phẩm, Giáo
phẩm của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, Tự viện tu học nơi chuyển đi, Tự
viện nơi chuyển đến;

b) Văn bản chấp thuận thuyên chuyển của Trung ương GHPGVN;

c) Sơ yếu lý lịch của Tăng Ni có xác nhận của UBND xã nơi cư trú;

d) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, Ban Trị sự tỉnh nơi đến có trách
nhiệm đăng ký hoạt động tôn giáo của Tăng Ni theo quy định của pháp luật Nhà nước.

5. Trường hợp Tăng Ni vi phạm nghiêm trọng Giới luật, pháp luật, việc thuyên chuyển hoạt
động tôn giáo thực hiện theo quy định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Điều 78. Hoạt động tôn giáo ngắn hạn tại địa phương
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1. Tăng Ni được quyền từ địa phương nầy đến địa phương khác để hoạt động tôn giáo trong
thời gian ngắn hạn không quá 15 ngày.

2. Tăng Ni có trách nhiệm gởi văn bản đề nghị đến Ban Trị sự tỉnh nơi thường trú.

3. Ban Trị sự tỉnh nơi thường trú của Tăng Ni có trách nhiệm gởi văn bản giới thiệu đến Trung
ương Giáo hội. Thời gian gởi văn bản giới thiệu chậm nhất là 07 ngày làm việc.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản giới thiệu nêu rõ tên đạo, tên đời, ngày tháng năm sanh, giới phẩm, giáo phẩm, nội
dung, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt động tôn giáo, dự kiến số lượng người tham dự;

b) Văn bản đăng ký hoạt động tôn giáo của cá nhân Tăng Ni.

4. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc, Trung ương Giáo hội có văn bản
giới thiệu đến Ban Trị sự tỉnh, Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đến.

Điều 79. Hoạt động quốc tế của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mời tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam:

a) Trung ương Giáo hội mời tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài vào Việt Nam để
tiến hành các hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo, Trung ương Giáo hội chịu trách nhiệm
đăng ký với Cơ quan quản lý nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương.

b) Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự tỉnh được quyền mời tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo
nước ngoài vào Việt Nam, có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị với Trung ương Giáo hội và phải
được Ban Thường trực HĐTS chấp thuận.

c) Hồ sơ theo quy định của pháp luật Nhà nước.

2. Trụ trì, Trưởng ban Quản trị Tự viện mời tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam:

a) Cá nhân Tăng Ni Trụ trì, Trưởng ban Quản trị Tự viện được quyền mời tổ chức, cá nhân chức
sắc Phật giáo nước ngoài vào Việt Nam để giao lưu, trao đổi hợp tác theo quy định của Hiến
chương GHPGVN, pháp luật Nhà nước. Trụ trì Tự viện, Trưởng Ban Quản trị Tự viện phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn đối với các hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo được diễn ra tại
Tự viện, không được trái với truyền thống văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam,
pháp luật Nhà nước.

b) Trụ trì, Trưởng ban Quản trị Tự viện có trách nhiệm việc đăng ký với Ban Trị sự tỉnh và Cơ
quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức, cá nhân chức sắc nước ngoài được mời, mục
đích, nội dung hoạt động, danh sách khách mời, dự kiến chương trình hoạt động, thời gian và
địa điểm hoạt động;
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- Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân chức sắc nước ngoài.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Trị sự tỉnh có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản và chuyển hồ sơ về Trung ương Giáo hội.

d) Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung ương Giáo hội
chuyển hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương để được
xem xét, giải quyết theo pháp luật Nhà nước.

3. Tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tôn giáo tại nhiều Tự viện của
nhiều tỉnh, thành:

a) Tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài được phép vào Việt Nam hoạt động tôn
giáo, giao lưu, trao đổi, hợp tác theo pháp luật Việt Nam và quy định của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam.

b) Tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài hoạt động tôn giáo tại Việt Nam phải trên
tinh thần đúng Chính pháp, tôn trọng truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam và
Phật giáo Việt Nam. Các danh xưng của chức sắc Phật giáo nước ngoài khi hoạt động tại Việt
Nam phải tương ứng với danh xưng của Phật giáo Việt Nam.

c) Tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài thực hiện hoạt động tại Tự viện các tỉnh,
thành, Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện có trách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự tỉnh, Cơ
quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh theo quy định của pháp luật Nhà nước.

4. Tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài vào Việt Nam tham quan, du lịch nhưng
hoạt động tôn giáo tại Tự viện các tỉnh, thành:

a) Tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài được quyền vào Việt Nam du lịch, tham
quan.

b) Tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo nước ngoài vào Việt Nam bằng visa du lịch không được
hoạt động tôn giáo tại Việt Nam. Nếu thực hiện hoạt động tôn giáo tại một Tự viện, hoặc nhiều
Tự viện là vi phạm pháp luật. Trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện phải chịu trách nhiệm hoàn
toàn khi để hoạt động tôn giáo trái pháp luật này được thực hiện tại Tự viện.

Điều 80. Chuyển đổi Hệ phái

1. Tăng Ni được quyền thực hiện lựa chọn niềm tin Hệ phái để tu học. Không ai được xâm
phạm quyền lựa chọn niềm tin Hệ phái của Tăng Ni. Ngăn cấm việc lợi dụng danh nghĩa Hệ
phái để ép người khác thay đổi niềm tin Hệ phái.

2. Tăng Ni chuyển đổi Hệ phái tu học có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Thầy Nghiệp sư,
hoặc Y chỉ sư của Hệ phái đang tu học, và gửi tới Ban Trị sự tỉnh.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản xin chuyển đổi Hệ phái. Trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi Hệ phái;
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b) Văn bản đồng ý của vị Thầy Tế độ của Hệ phái gốc;

c) Văn bản chấp thuận tiếp nhận của Hệ phái xin chuyển đổi;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ban Trị sự tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

e) Ban Trị sự tỉnh thông báo việc chuyển đổi Hệ phái của Tăng Ni theo quy định của pháp luật
Nhà nước.

3. Trường hợp chuyển đổi Hệ phái là Tăng Ni trụ trì Tự viện:

a) Tăng Ni trụ trì Tự viện khi chuyển đổi Hệ phái tu học có trách nhiệm gửi văn bản đến Hệ
phái đang tu học, Ban Trị sự tỉnh.

Hồ sơ gồm:

- Văn bản xin chuyển đổi Hệ phái. Trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi Hệ phái;

- Văn bản đồng ý của của Hệ phái gốc;

- Văn bản chấp thuận tiếp nhận của Hệ phái xin chuyển đổi;

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Ban Trị sự tỉnh có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

b) Tăng Ni không được quyền chuyển đổi tên Tự viện sang Hệ phái khác mà mình chuyển Hệ
phái. Tên Tự viện phải được giữ nguyên, không được làm thay đổi đến tính Hệ phái của Tự
viện.

c) Ban Trị sự tỉnh đăng ký việc chuyển đổi Hệ phái của Tăng Ni Trụ trì Tự viện với Ban Tôn giáo
tỉnh.

Điều 81. Sử dụng không gian mạng của Tăng Ni

1. Giải thích từ ngữ:

a) Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm
mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều
khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn
bởi không gian và thời gian;

b) Dịch vụ trực tuyến bao gồm trung tâm điều hành điện tử của Giáo hội, các trang thông tin
điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog …;

2. Quyền của Tăng Ni sử dụng không gian mạng:

a) Tăng Ni được quyền sử dụng không gian mạng để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu,
tương tác, chia sẻ thông tin tích cực, phát huy tính mẫu mực đạo đức, lối sống của người xuất
gia với các pháp lữ và tín đồ, cư sĩ Phật tử;
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b)  Sử  dụng  không  gian  mạng  phải  theo  đúng  quy  định  Luật  an  ninh  mạng  (Luật  số
24/2018/QH14), Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội.

c) Tăng Ni có nhu cầu chia sẻ, tương tác thì sử dụng trang thông tin điện tử (website) chính
thống của Ban Trị sự tỉnh, mạng xã hội Butta, Phật sự online của GHPGVN và các website của
Ban, Viện Trung ương Giáo hội là những công cụ chính để Tăng Ni có nhu cầu chia sẻ, tương
tác.

d) Tăng Ni được quyền sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân nhưng phải chịu trách nhiệm
về các thông tin đăng tải, chia sẻ, tương tác trên không gian mạng theo quy định của Luật an
ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội, quy định của Giáo hội và Quy chế này.

3. Nghĩa vụ của Tăng Ni sử dụng không gian mạng:

Tăng Ni sử dụng không gian mạng không được thực hiện các hành vi:

a) Phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo
Việt Nam;

b) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu Cách mạng Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, xúc phạm niềm tin tôn giáo, phân biệt chủng tộc;

c) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, cộng đồng Tăng Ni, tín đồ, cư sĩ Phật
tử, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm
phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài Giáo hội;

d) Thông tin trên không gian mạng có nội dung mang tính bịa đặt, vu khống, xúc phạm
nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; gây thiệt hại đến quyền và lợi ích
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài Giáo hội;

e) Xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN, làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội
bộ Phật giáo, uy tín của Giáo hội, gây phương hại đến lợi ích của Giáo hội và Dân tộc;

f) Mọi hành vi tuyên truyền, kích động, xúi giục, lôi kéo, tụ tập đông người xâm phạm an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong và ngoài Giáo hội;

g) Không được đăng tải lên không gian mạng các hành vi vi phạm của trụ trì, Trưởng Ban Quản
trị Tự viện, Tăng Ni chưa được các cấp Giáo hội xử lý;

h) Chia sẻ cảm xúc và hình ảnh cá nhân, tương tác và các hành vi khác không phù hợp với
Giáo pháp, Giới luật Phật chế, hình ảnh thanh tịnh của tu sĩ Phật giáo Việt Nam.

Điều 82. Tăng Ni tham gia các tổ chức trong và ngoài nước

1. Tăng Ni được quyền tham gia các tổ chức trong nước: Cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ
chức xã hội, các hội và hiệp hội được Giáo hội các cấp từ Trung ương đến địa phương giới
thiệu.
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2. Tăng Ni được quyền tham gia các tổ chức của Liên hợp quốc và các tổ chức nước ngoài khác
được nhà nước CHXHCNVN cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải được Ban Thường
trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh giới thiệu.

3. Cá nhân Tăng Ni tham gia các tổ chức trong nước cũng như các tổ chức khác của nước
ngoài chưa được nhà nước CHXHCNVN cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, làm ảnh
hưởng đến lợi ích của Giáo hội và Tổ quốc Việt Nam. Tùy mức độ và hành vi làm ảnh hưởng
đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam sẽ bị chế tài.

Điều 83. Biện pháp chế tài

a) Lần thứ nhất: Ban Trị sự tỉnh tuyên truyền, vận động;

b) Lần thứ hai: Ban Trị sự tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động có cảnh cáo;

c) Lần thứ ba: Cá nhân Tăng Ni tiếp tục vi phạm, Ban Trị sự tỉnh báo cáo Hội đồng Trị sự để xử
lý theo Giới luật, Hiến chương GHPGVN. Cá nhân Tăng Ni phải chịu trách nhiệm trước pháp
luật về hành vi của mình. Nếu là trụ trì, Trưởng Ban Quản trị Tự viện, Hội đồng Trị sự sẽ xử lý
theo Giới luật, Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Chương XV
HỘI HỌP - BAN HÀNH - SỬA ĐỔI

Điều 84. Hội họp

Ban Tăng sự Trung ương mỗi năm họp toàn Ban một lần trước Hội nghị thường niên của Hội
đồng Trị sự một tháng để tổng kết công tác trong năm và trước Đại hội Phật giáo Việt Nam
toàn quốc một tháng để tổng kết công tác trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, khi có các công tác Phật
sự đột xuất, Trưởng ban Tăng sự Trung ương sẽ triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết
các Phật sự có liên quan.

Điều 85. Ban hành, sửa đổi Quy chế

1. Chỉ có Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có thẩm
quyền sửa đổi Quy chế Ban Tăng sự Trung ương.

2. Quy chế Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) gồm 15 chương 85 điều, do
Ban Tăng sự Trung ương soạn thảo và sửa đổi, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 08 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày
Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký quyết định ban hành. Các quy định trước đây có liên quan
đến lĩnh vực Tăng sự trái với Quy chế này đều không còn hiệu lực./.
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